
   TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY HIỆU    THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 CA  SÁNG TOÀN TRƯỜNG             
             NĂM HỌC 2024-2025    Áp dụng từ ngày 5 tháng 9 năm 2024 đến ngày .... tháng ... năm 2024 

THỨ Tiết 
LỚP 6.1 LỚP 6.2 LỚP 7.1 LỚP 7.2 LỚP 8.1 LỚP 8.2 LỚP 9 

PHÒNG 7 PHÒNG 6 PHÒNG 5 PHÒNG 4 PHÒNG 3 PHÒNG 2 PHÒNG 1 

HAI 

1 SHDC- Vi SHDC- Thảo SHDC- Quảng SHDC- Phòng SHDC- Tuyết SHDC- Vy SHDC- Tân 

2 Địa -Thường Lí- Phòng Lí- Chung MT- Quảng Anh – Lợi Tin-Tuyết Toán- Hưng 

3 Lí- Phòng MT- Quảng Địa -Thường Tin-Tuyết Anh – Lợi Hóa- Vi Toán- Hưng 

4 CD- Quảng Anh – Lợi Hóa- Vi Lí- Chung Địa -Thường Lí- Phòng Tin-Tuyết 

5 Toán- Hưng Anh – Lợi MT- Quảng Hóa- Vi Tin-Tuyết AN_ Vy Địa -Thường 

 

 

BA 

1 V – Hằng CN-Tuyết Anh- Phụng Sử - Tuấn T - Thiện Anh – Lợi CN- Phòng 

2 V - Hằng Sử - Tuấn Anh- Phụng CN-Tuyết T - Thiện Anh – Lợi V - Lệ 

3 Lí- Phòng V – Hằng CN-Tuyết Anh- Phụng Sử - Tuấn T - Thiện  V- Lệ 

4 Anh – Lợi V - Hằng V - Lệ T - Thiện CN- Phòng Sử - Tuấn Lí-Duẫn 

5 Tin-Tuyết Anh – Lợi  V- Lệ T - Thiện V – Hằng CN- Phòng CD - Tuấn 

 

 

TƯ 

1 Toán- Hưng AN_ Vy Sử - Tuấn CD- Quảng T - Thiện V – Hằng Hóa- Vi 

2 Sinh- Thảo Toán- Hưng CD- Quảng T - Thiện Sử - Tuấn V – Hằng V - Lệ 

3 V - Hằng Toán- Hưng V - Lệ Sinh- Thảo Hóa- Vi T - Thiện Sử - Tuấn 

4 MT- Quảng Sinh- Thảo T - Thiện V - Lệ V – Hằng CD - Tuấn Toán- Hưng 
5 Sử - Tuấn CD- Quảng T - Thiện V - Lệ V - Hằng Sinh- Thảo Toán- Hưng 

 

NĂM 

1 HĐTN HN- Vi Tin-Tuyết Sử - Tuấn Địa -Thường T - Thiện HĐTN HN- Lợi HĐTN HN- Tân 

2 Anh – Lợi HĐTN HN- Vi HĐTN HN- Quảng HĐTN HN- Phòng HĐTN HN- Tuyết V – Hằng HĐTN HN- Tân 

3 HĐTN HN- Vi HĐTN HN- Thảo HĐTN HN- Quảng HĐTN HN- Phòng HĐTN HN- Tuyết HĐTN HN- Vy HĐTN HN- Tân 

 HĐTN HN- Vi HĐTN HN- Hưng HĐTN HN- Quảng HĐTN HN- Phòng HĐTN HN- Tuyết HĐTN HN - Vy  

 

 

SÁU 

1 V - Hằng CDĐP - Tuấn AN_ Vy T - Thiện Sinh- Thảo GDĐP- Thường Anh- Phụng 

2 Sinh- Thảo Địa -Thường V - Lệ Sử - Tuấn V – Hằng T - Thiện Anh- Phụng 

3 Địa -Thường V – Hằng Sinh- Thảo V - Lệ CD - Tuấn T - Thiện AN_ Vy 

4 AN_ Vy V - Hằng T - Thiện V - Lệ GDĐP- Thường Sử - Tuấn Sinh- Thảo 

5 CDĐP - Tuấn Sinh- Thảo T - Thiện GDĐP- Thường AN_ Vy V - Hằng V - Lệ 

 

 

BẢY 

1 Toán- Hưng Địa -Thường Tin-Tuyết Anh- Phụng Hóa- Vi Anh – Lợi MT- Quảng 

2 Toán- Hưng Lí- Phòng Lí- Chung Anh- Phụng MT- Quảng Hóa- Vi Địa -Thường 

3 CN-Tuyết Toán- Hưng Anh- Phụng AN_ Vy Anh – Lợi Địa -Thường Hóa- Vi 

4 Anh – Lợi Toán- Hưng GDĐP- Thường Lí- Chung Lí- Phòng MT- Quảng Anh- Phụng 

 SHL- Vi SHL- Hưng SHL-Quảng SHL - Phòng SHL –Tuyết SHL- Lợi SHL- Thường 

     Mùa Đông : Vào lớp lúc 7h15, Mùa hè: Lúc 7h00                                           Tam Trà, ngày 27 tháng 8 năm 2024 

                                                                                                                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG 

        

 



      TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY HIỆU THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC, PHỤ ĐẠO HSY  SỐ 01 CA CHIỀU 

               NĂM HỌC 2024-2025    Áp dụng từ ngày 05 tháng 9 năm 2024 đến ngày  tháng     năm 2024 

THỨ 
Ti

ết 
LỚP 6.1 LỚP 6.2 LỚP 7.1 LỚP 7.2 LỚP 8 LỚP 8/2 LỚP 9.2 

HAI 

1  TD- Tân   Toán – Duẫn Hóa - Vi 
2  TD- Tân   Hóa - Vi Toán - Hưng 
3    TD- Tân   
4    TD- Tân   

 

 

BA 

1       Toán- Phòng Văn- Lệ Anh- Phụng TD- Tân 
2     Anh- Phụng Toán- Phòng Văn- Hằng TD- Tân 
3     
4      

 

TƯ 

1         TD- Tân    
2       TD- Tân    
3 TD- Tân      
4 TD- Tân      

 

NĂM 

 

 - Tuần 1 họp HĐ 

- Tuần 2,4 sinh hoạt tổ CM, VP 

- Tuần 3 sinh hoạt  đoàn thể 

 

 

SÁU 

 

1  Anh- Phụng TD- Tân  Văn- Lệ 
2 Văn- Lệ  TD- Tân  Anh- Phụng 
3    TD- Tân  
4    TD- Tân  

 

BẢY 

 

1       
2       
3       

4       

                              TD+PĐ : Vào lớp lúc 13h30                                                Tam Trà, ngày 27 tháng 8 năm 2024                                                                                                    

                                                                                                                        P. HIỆU TRƯỞNG 

            

 


